	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 09/9/2016
	TT

	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Chính phủ
	76/NQ-CP
	03/09/2016
	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8/2016
	
	

	2. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển NT
	7468/BNN
	05/09/2016
	v/v triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg
	
	

	3. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1726/QĐ-TTg
	05/09/2016
	Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế
	
	

	4. 
	Thủ tướng Chính phủ
	26/CT-TTg
	05/09/2016
	Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
	
	

	5. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1730/QĐ-TTg
	05/09/2016
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	12323/BTC-ĐT
	05/09/2016
	v/v thẩm định QHTT bảo quản tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
	
	

	7. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3693/BKHCN-TĐC
	05/09/2016
	v/v phê duyệt dự án năng suất và chất lượng địa phương
	
	

	8. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4355/BGD-CSVC
	05/09/2016
	v/v rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trường học
	
	

	9. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	7469/BNN-TCLN
	05/09/2016
	v/v rà soát xây dựng chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp
	
	

	10. 
	Bộ Nội vụ
	3363/QĐ-BNV
	05/09/2016
	Quyết định v/v thành lập Tổ công tác liên ngành Trung ương
	
	

	11. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3807/BTNMT-TCMT
	05/09/2016
	v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch
	
	

	12. 
	Bộ Y tế
	6629/BYT-KCB
	05/09/2016
	v/v xây dựng kế hoạch của ngành y tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 43
	
	

	13. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1576/CĐ-TTg
	06/09/2016
	v/v thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển KTXH năm 2016
	
	

	14. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1734/QĐ-TTg
	06/09/2016
	Quyết định phê duyệt Đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực”
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	276/TB-VPCP
	06/09/2016
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	7412/VPCP-TCCV
	06/09/2016
	V/v chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp nhà nước về trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước
	
	

	17. 
	Bộ Tài chính
	12329/BTC-TCNH
	06/09/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế
	
	

	18. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7122/BKHĐT-QLKK
	06/09/2016
	v/v thực hiện nghiêm túc các quy định về BVMT
	
	

	19. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	02/CT-BKHĐT
	06/09/2016
	v/v tăng cường công tác tham mưu của ngành KHĐT
	
	

	20. 
	Bộ Xây dựng
	1942/BXD-QLN
	06/09/2016
	v/v thực hiện quy định của Luật nhà ở
	
	

	21. 
	Bộ Xây dựng
	1941/BXD-QLN
	06/09/2016
	v/v triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở
	
	

	22. 
	Bộ Tài chính
	1919/QĐ-BTC
	06/09/2016
	v/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Cục Hải quan tỉnh
	
	

	23. 
	Bộ Tài chính
	12372/BTC-NSNN
	06/09/2016
	v/v bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu
	
	

	24. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4389/BGD-KHTC
	07/09/2016
	v/v đính chính công văn số 3386
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	339/TTTH-KT
	07/09/2016
	v/v kế hoạch thử nghiệm hệ thống NHTH mở rộng
	
	

	26. 
	Bộ Tài chính
	12425/BTC-QLG
	07/09/2016
	v/v xây dựng thẩm định và ban hành giá dịch vụ
	
	

	27. 
	Bộ Công thương
	8319/BCT-PC
	07/09/2016
	v/v thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL
	
	

	28. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	10503/BGTVT-TC
	07/09/2016
	v/v công tác quyết toán chi phí đền bù GPMB dự án
	
	

	29. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	3566/HD-BVH
	07/09/2016
	Hướng dẫn tổ chức ĐHTDTT các cấp
	
	

	30. 
	Bộ Y tế
	6679/BYT-BH
	07/09/2016
	v/v chỉ đạo thực hiện Luật BHYT
	
	

	31. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4406/BGD-GĐT
	08/09/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017
	
	

	32. 
	Bộ Quốc phòng
	3687/QĐ-BQP
	08/09/2016
	v/v công nhận xã, phường thị trấn trọng điểm về quốc phòng AN
	
	

	33. 
	Bộ Khoa học và CN
	3751/BKHCN-VPNT
	08/09/2016
	v/v xử lý tài sản các dự án thuộc chương trình NTMN
	
	

	34. 
	Thủ tướng Chính phủ
	27/CT-TTg
	08/09/2016
	Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	
	

	35. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1755/QĐ-TTg
	08/09/2016
	Quyết định v/v phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa VN
	
	

	36. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	593/QĐ-TCTL
	08/09/2016
	Quyết định v/v thành lập Ban điều phối chương trình cấp nước nông thôn
	
	

	37. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3689/QĐ-BNN
	08/09/2016
	Quyết định v/v bãi bỏ Quyết định số 5115
	
	

	38. 
	Bộ Tài chính
	134/2016/TT-BTC
	08/09/2016
	Thông tư ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam.
	01/11/2016
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	135/2016/TT-BTC
	08/09/2016
	Thông tư Thông tư sửa đổi Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015, Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 và Thông tư số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ
	15/9/2016
	

	40. 
	Bộ Công an
	13/TB-BCA
	08/09/2016
	Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết kế hoạch số 12593 của Bộ Công an - Bộ GTVT về kiểm soát tải trọng xe
	
	

	41. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	7608/KH-BNN
	08/09/2016
	v/v thực hiện chương trình phối hợp 90 của Chính phủ và Đoàn chủ tịch ủy ban TW MTTQ
	
	

	42. 
	Bộ Công thương
	8410/BCT-TMĐT
	09/09/2016
	v/v xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử
	
	

	43. 
	Chính phủ
	135/2016/NĐ-CP
	09/09/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước
	15/11/2016
	

	44. 
	Chính phủ
	136/2016/NĐ-CP
	09/09/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
	30/10/2016
	

	45. 
	Bộ Y tế
	6741/BYT-AIDS
	09/09/2016
	v/v mở rộng BHYT cho người nhiễm HIV
	
	

	46. 
	Bộ Xây dựng
	25/2016/TT-BXD
	09/09/2016
	Thông tư về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
	25/10/2016
	

	47. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	24/2016/TT-BTNMT
	09/09/2016
	Thông tư quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.
	25/10/2016
	

	48. 
	Bộ Tài chính
	12513/BTC
	09/09/2016
	v/v quản lý, sử dụng kinh phí các CTMT năm 2016
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